ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC LỚP 17CĐ 
CÂU I (4 điểm):
Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý …………… gồm các lược đồ quan hệ sau:
Câu hỏi:
1. Tìm các khóa chính và khóa ngoại cho các lược đồ quan hệ trên.  (1 điểm)
2. Vẽ mối quan hệ (relationships) giữa các lược đồ hệ trên. (1 điểm)
3. [bookmark: _GoBack]Xác định và lập bảng tầm ảnh hưởng cho 2 ràng buộc toàn vẹn sau đây: 
a. Ràng buộc toàn vẹn về  liên bộ(RBTV khóa chính).  (1 điểm)	
b. Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị.  (1 điểm)
(Các RBTV đã học)

CÂU II (6 điểm):
Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, G) và tập các phụ thuộc hàm sau:
F = {AD → G, D → CA, B → C, A → D, C → G}

1. Cho biết phụ thuộc hàm AB → DG có được suy diễn logic từ F hay không? (1 điểm)
2. Tìm tất cả các khóa của Q. (1 điểm)
3. Xác định dạng chuẩn cao nhất của Q. (1 điểm)
4. Tìm phủ tối thiểu của F. (1 điểm)
5. Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn 3, hãy phân rã Q thành lược đồ cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn 3 (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm). (1 điểm)
6. Hãy kiểm tra các lược đồ con đã phân rã  ở câu trên(nếu có) có đạt dạng chuẩn Boyce – Codd  hay không? (1 điểm)


